
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 164 Lý Tự Trọng, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

16/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG 
NGHIỆP HÀ THANH

3502438642

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35KV

4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, đường ống cấp thoát 
nước

4222

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật, xây dựng nền móng công trình

4299

7. Phá dỡ 4311

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, thang cuốn Cửa cuốn, cửa tự động; Dây 
dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống 
cách âm, cách nhiệt, chống rung;

4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 
DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981111000
Email: xaydunghathanh@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

17. Bán mô tô, xe máy 4541

18. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4634

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; Mua 
bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Mua bán khí dầu mỏ 
hóa lỏng (LPG)

4661

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý vé máy bay, Dịch vụ đại lý, giao nhận vận 
chuyển

5229

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ có kinh doanh du 
lịch; Nhà trọ, phòng trọ

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế kiến trúc công trình

7410

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. 
Thiết kế công trình cấp- thoát nước. Thiết kế hệ thống điện 
công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình cầu, 
đường bộ. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế quy hoạch 
xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình 
cầu, đường bộ. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn đấu thầu. Lập dự án. 
Quản lý dự án; 

7110

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820

34. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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3.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
QUANG HẢI

Số 848D1 đường 
Bình Giã, Phường 
Rạch Dừa, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.500.000.000 42,857 273684112

2PHẠM THÁI 
HÒA

Ấp Lộc Hòa, Xã Bình 
Giã, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 28,571 038086010202

3NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
TUYẾT

Số 101/5/3A Võ Văn 
Tần, Phường Thắng 
Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 28,571 273685428

36. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 
chì được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của 
Luật chuyên ngành) 
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Luật đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273684112
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 848D1 đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 848D1 đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG QUANG HẢI Nam

20/04/1985 Kinh Việt Nam

25/12/2014 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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